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Câu 1: Ưu điểm của ảnh động là. Hãy chỉ ra phương án sai
a. Thu hút sự chú ý của người xem
b. Tạo ảnh động dễ hơn ảnh tĩnh
c. Giúp mô tả những chuyển động khó diễn đạt bằng lời và truyền đạt thông tin hiệu quả
d. Phù hợp để quảng cáo trên Internet
Câu 2: Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây:
a. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình
b. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật
c. Phim được quay bằng ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động
d. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động
Câu 3: Những phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện?
a. Phần mềm trò chơi
b. Phần mềm đồ họa
c. Phần mềm đọc sách
d. Phần mềm nghe nhạc
Câu 4: Các sản phẩm đa phương tiện nào sau đây không được tạo bởi máy tính?
a. Các trang web có ảnh tĩnh và ảnh động
b. Bài trình chiếu có hình ảnh minh họa
c. Búp bê biết đi, biết nói và hát
d. Các đoạn phim được lồng âm thanh
Câu 5: Đa phương tiện có những ưu điểm sau đây? Hãy chọn phương án sai:
a. Thu hút sự chú ý hơn, vì sự kết hợp các dạng thông tin luôn thu hút sự chú ý của con người hơn so với chỉ một dạng thông tin cơ bản.
b. Không thích hợp với việc sử dụng máy tính, mà chỉ thích hợp cho ti vi, máy chiếu phim, máy nghe nhạc.
c. Rất phù hợp cho giải trí, nâng cao hiệu quả dạy và học.
d. Thể hiện thông tin tốt hơn
Câu 6: Các sản phẩm đa phương tiện có thể gồm những dạng thông tin nào dưới đây?
a. Văn bản với nhiều dạng trình bày phong phú
b. Hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ.
c. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim, ảnh động và các tương tác.
d. Các bản nhạc và chương trình nghe nhạc
Câu 7: Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào là ví dụ (không có sự tham gia của máy tính) về nhiều dạng thông tin khác nhau được thể hiện hoặc thu nhận một cách đồng thời?
a. Thầy giáo dùng phấn viết hoặc vẽ trên bảng trong khi giảng bài.
b. Xem chương trình ti vi về thế giới động vật
c. Bạn Hoa quan sát một bức tranh phong cảnh.




Câu 8: Việc kết hợp và truyền đạt đồng thời nhiều dạng thông tin đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiểu biết của con người và làm cho thông tin trở nên dễ hiểu hơn vì:
a. Các dạng thông tin khác nhau có thể bổ sung cho nhau. Khi đó, thông tin trở nên dễ hiểu hơn.
b. Cách biểu diễn thông tin trong một dạng duy nhất nào đó đều có những hạn chế nhất định.

Câu 9: Khi tạo nội dung trang chiếu, em cần tránh những điều nào dưới đây:
a. Lỗi chính tả; hình ảnh quá to;
b. Cỡ chữ quá nhỏ ; quá ít nội dung văn bản;
c. Chữ trên trang chiếu khó đọc; quá nhiều hiệu ứng động;
d. Tất cả đều đúng.
Câu 10: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:
a. Sử dụng hiệu ứng động trong bài trình chiếu giúp cho việc trình bày trở nên hấp dẫn và sinh động hơn.
b. Sử dụng quá nhiều hiệu ứng động trong bài trình chiếu làm mất sự tập trung của người nghe đến nội dung trình bày.
Câu 11: Em sử dụng các hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu bằng lệnh nào? 
a. Animations			c. Design
b.Transition.			d. Tất cả đều đúng.
Câu 12: Khi tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, chúng ta có thể chọn các khả năng nào dưới đây? Hãy chọn phương án sai:
a. Tự động chuyển trang chiếu sang trang chiếu tiếp theo sau một khoảng thời gian định sẵn
b. Tốc độ xuất hiện của trang chiếu
c. Phát ra âm thanh khi trang chiếu xuất hiện.
d. Điều chỉnh kích thước hình ảnh có trên trang chiếu
Câu 13: Điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của đa phương tiện? 
a.  Dễ dàng trong việc thiết kế. 		
b. Thể hiện thông tin tốt hơn.
c. Rất phù hợp cho giải trí
d. Nâng cao hiệu quả dạy và học
Câu 14: Nội dung của một trang chiếu: 
a. Chỉ là dạng văn bản (các kí tự).
b. Chỉ gồm văn bản và các hình ảnh hoặc biểu đồ.
c. Văn bản, hình ảnh hoặc biểu đồ, các tệp âm thanh hoặc đoạn phim.
d. Các hình ảnh, biểu đồ và có thể có các tệp âm thanh hoặc đoạn phim.
Câu 15: Phần mở rộng của tệp tin PowerPoint là: 
a. (*. GIF)			b. (*.htm) hoặc (*.html)		
c. (*.JPG)			d. (*.ppt) hoặc (*.pptx)



ĐÁP ÁN ÔN TẬP:
Câu 1: Ưu điểm của ảnh động là. Hãy chỉ ra phương án sai
b. Tạo ảnh động dễ hơn ảnh tĩnh
Câu 2: Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây:
b. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật
Câu 3: Những phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện?
a. Phần mềm trò chơi
Câu 4: Các sản phẩm đa phương tiện nào sau đây không được tạo bởi máy tính?
Búp bê biết đi, biết nói và hát
Câu 5: Đa phương tiện có những ưu điểm sau đây? Hãy chọn phương án sai:
b. Không thích hợp với việc sử dụng máy tính, mà chỉ thích hợp cho ti vi, máy chiếu phim, máy nghe nhạc.
Câu 6: Các sản phẩm đa phương tiện có thể gồm những dạng thông tin nào dưới đây?
c. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim, ảnh động và các tương tác.
Câu 7: Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào là ví dụ (không có sự tham gia của máy tính) về nhiều dạng thông tin khác nhau được thể hiện hoặc thu nhận một cách đồng thời?
a. Thầy giáo dùng phấn viết hoặc vẽ trên bảng trong khi giảng bài.
b. Xem chương trình ti vi về thế giới động vật
Câu 8: Việc kết hợp và truyền đạt đồng thời nhiều dạng thông tin đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiểu biết của con người và làm cho thông tin trở nên dễ hiểu hơn vì:
a. Các dạng thông tin khác nhau có thể bổ sung cho nhau. Khi đó, thông tin trở nên dễ hiểu hơn.
b. Cách biểu diễn thông tin trong một dạng duy nhất nào đó đều có những hạn chế nhất định.
Câu 9: Khi tạo nội dung trang chiếu, em cần tránh những điều nào dưới đây:
a. Lỗi chính tả; hình ảnh quá to;
b. Cỡ chữ quá nhỏ ; quá ít nội dung văn bản;
c. Chữ trên trang chiếu khó đọc; quá nhiều hiệu ứng động;
Câu 10: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:
 Sử dụng hiệu ứng động trong bài trình chiếu giúp cho việc trình bày trở nên hấp dẫn và sinh động hơn.
 Sử dụng quá nhiều hiệu ứng động trong bài trình chiếu làm mất sự tập trung của người nghe đến nội dung trình bày.
Câu 11: Em sử dụng các hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu bằng lệnh nào? 
a. Animations		
Câu 12: Khi tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, chúng ta có thể chọn các khả năng nào dưới đây? Hãy chọn phương án sai:
d. Điều chỉnh kích thước hình ảnh có trên trang chiếu
Câu 13: Điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của đa phương tiện? 
a.  Dễ dàng trong việc thiết kế. 		
Câu 14: Nội dung của một trang chiếu: 
c. Văn bản, hình ảnh hoặc biểu đồ, các tệp âm thanh hoặc đoạn phim.
Câu 15: Phần mở rộng của tệp tin PowerPoint là: 
d. (*.ppt) hoặc (*.pptx)

